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TỜ TRÌNH
V/v đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình dự thảo Nghị quyết Quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/6/2014. Tại Khoản 37, Điều 1, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, sửa đổi, bổ sung Điều 69, như sau:
- Kỷ niệm chương hoặc Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

- Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tên Kỷ niệm chương, tên Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương, Huy hiệu do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Kỷ niệm chương, Huy hiệu phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

2. Khoản 2, Điều 6, Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định: 

Mẫu huy hiệu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp, mang nội dung ý nghĩa của từng lĩnh vực, ngành nghề, địa phương và được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương trước khi ban hành.

Như vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” là đúng thẩm quyền.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích:

Triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng; hoàn thiện hệ thống pháp lý để thực hiện công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận và phục vụ hiệu quả cho công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Quan điểm chỉ đạo

Thể chế hóa Luật thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Để có cơ sở cho việc xây dựng Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ triển khai các hoạt động cần thiết theo đúng quy định. Cụ thể, 

Ngày……/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số …/SNV-TĐKT gửi các sở, ngành, đơn vị có liên quan, theo đó Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” và mẫu dự thảo Huy hiệu (gồm mẫu số 01 và 02), đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và Huy hiệu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận và của Sở Nội vụ để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trong thời hạn ít nhất là 30 ngày theo quy định tại khoản 1 điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015. 

Đến nay, các sở ngành gửi ý kiến góp ý bằng văn bản, trong đó có văn bản thẩm định của Sở Tư pháp; trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhận dân tỉnh xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 3 Điều: 
- Điều 1: quy định về tên gọi Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”; nguyên tắc, đối tượng tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu (đối tượng không xác định thời gian, đối tượng được ưu tiên thời gian, những trường hợp không xét tặng Huy hiệu). 
- Điều 2 và 3 quy định về điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản
2.1. Tên gọi: Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”.

2.2. Nguyên tắc xét tặng Huy hiệu:

a) Đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng; đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục theo quy định.

b) Huy hiệu chỉ được xét tặng một lần cho cá nhân; không có hình thức truy tặng.

c) Chưa xét tặng Huy hiệu đối với những cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật, cá nhân có dấu hiệu liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực, chưa có kết luận của các cơ quan chức năng; cá nhân đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. Thời gian bị thi hành kỷ luật không tính vào thời gian công tác để xét tặng Huy hiệu.

d) Không xét tặng Huy hiệu đối với những cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng.
đ) Người đang tham gia công tác tại tỉnh Ninh Thuận được cử đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục trở về công tác thì thời gian đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác để xét tặng Huy hiệu.

2.3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu:

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Ninh Thuận, thuộc một trong các đối tượng sau:

- Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận;

- Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ, chức danh sau đây: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh ủy viên; Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1944 trở về trước; cán bộ tiền khởi nghĩa đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận;

- Cá nhân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giữ chức vụ là Bí thư, Phó Bí thư cấp xã, cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính cấp xã, cấp huyện; Chỉ huy các đội du kích.

Khi xét tặng Huy hiệu đối với các cá nhân trên, không yêu cầu xác định thời gian công tác của cá nhân.

b) Cá nhân có thời gian công tác từ 20 năm trở lên tại tỉnh Ninh Thuận (và/hoặc tỉnh Thuận Hải, tỉnh Thuận Lâm cũ), trong thời gian công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và từng đảm nhận một trong các chức vụ sau:

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (hoặc tương đương); Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận.

c) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Ninh Thuận (và/hoặc tỉnh Thuận Hải cũ) từ 25 năm trở lên đối với nữ, từ 30 năm trở lên đối với nam; trong thời gian công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thuộc một trong các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc lực lượng vũ trang có thời gian công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại tỉnh Ninh Thuận.
d) Cá nhân hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn, khu phố có thời gian công tác tại tỉnh Ninh Thuận từ 20 năm trở lên, đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
đ) Cá nhân là nông dân được công nhận là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên.

e) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, Giám đốc hợp tác xã (Chủ nhiệm hợp tác xã) có 10 năm liên tục hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm xét tặng, có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện, an sinh xã hội tại tỉnh Ninh Thuận và đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

g) Cá nhân là người ngoài tỉnh có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Ninh Thuận.

h) Cá nhân có các công trình khoa học, đề tài, sáng kiến, tác phẩm đã được phổ biến và chuyển giao áp dụng có hiệu quả cao trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao đối với tỉnh Ninh Thuận.
i) Gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có đóng góp to lớn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (chỉ xét đối với chủ hộ).

k) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh hoặc có công xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

2.4. Các trường hợp được ưu tiên trong quá trình xét tặng Huy hiệu:

a) Cá nhân là thương binh hoặc có con là Liệt sĩ; cá nhân đã được tặng Huy chương Kháng chiến, Huân chương Kháng chiến, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: được giảm 05 năm so với thời gian quy định.

b) Cá nhân đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Dũng cảm, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú: được giảm 03 năm so với thời gian quy định.
c) Đối với cá nhân là nữ, đã được Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khen thưởng thì khi xét tặng Huy hiệu, tiêu chuẩn về thời gian công tác được giảm 03 năm so với tiêu chuẩn quy định.
2.5. Cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” được cấp Bằng, hiện vật Huy hiệu và kèm theo tiền thưởng bằng 0,6 lần mức lương cơ sở.
Thuyết minh việc đề xuất mức tiền thưởng nêu trên: 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/6/2014. Tại Khoản 37, Điều 1, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, sửa đổi, bổ sung Điều 69, như sau:
+ Kỷ niệm chương hoặc Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

+ Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Căn cứ khoản 2 điều 76 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định: Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương được tặng Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương và được thưởng không quá 0,6 lần mức lương tối thiểu chung (Nghị định không quy định mức tiền thưởng tặng Huy hiệu).
- Hiện nay, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ nêu trên đã được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; theo đó, không quy định mức tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương và Huy hiệu, Lý do:
+ Trước đây, Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (thay thế Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010) Bộ Nội vụ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý ngày 12/7/2016 quy định về mức tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương và Huy hiệu không quá 0,6 lần mức lương cơ sở. 
+ Đến ngày 24/11/2016, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Nội vụ tiếp tục lấy ý kiến dự thảo và bỏ phần quy định mức tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương và Huy hiệu của tỉnh ra khỏi dự thảo, để các Bộ ngành Trung ương và địa phương căn cứ tình hình thực tế quy định mức thưởng cho phù hợp.

Do đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu là 0,6 lần mức lương cơ sở là phù hợp và đảm bảo tương ứng với mức thưởng tiền Kỷ niệm chương được quy định trước đây.

Kinh phí tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” được trích từ ngân sách tỉnh, nguồn chi khen thưởng được quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính. 
V. KIẾN NGHỊ
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết Quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Trân trọng./.
(Đính kèm dự thảo Nghị quyết và các văn bản có liên quan)

	Nơi nhận:
	    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (HTMN), TH;
- Lưu: VT, KGVX
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